
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH
LĨNH 

VỰC

1 HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ TOAN

TĐS 213, TBĐ 23, số nhà 2, ấp 

Bằng Lăng, xã Trừ Văn Thố, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất cá loại bánh từ bột (sản xuất bánh mì)
Công 

thương

2 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ THANH LOAN

236/63-65 An Dương Vương, 

phường Bình Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất và đóng gói bột: từ các loại đậu, hạt ngũ cốc
Công 

thương

3 HỘ KINH DOANH BÁNH BAO THANH VY
374 Ấp Chiến Lược, phường Bình 

Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột

Công 

thương

4 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU 5
57E Đường số 18B, phường Bình 

Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh: rau mầm, rau củ quả Nông nghiệp

5
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIỀU 

OANH

Ô 36, lô A1, đường 5A, Tổ 8, ấp 

Đồng Sổ, xã Bàu Bàng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Buôn bán thủy hải sản Nông nghiệp

6 HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ HIỀN

1/473 khu phố Hòa Lân 2, phường 

Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán buôn thủy hải sản Nông nghiệp

7 HỘ KINH DOANH PHẠM HẢI QUỲNH ANH

Số 45B đường Đoàn Thị Điểm, 

phường 4, Thành phố Vũng Tàu, 

tình Bà Rịa - Vũng Tàu (Số 45B 

đường Đoàn Thị Điểm, phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Kinh doanh thịt gà, thịt vịt Nông nghiệp

8
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK 

TIẾN PHÁT FOODS

Số 47A , Lê Văn Lương, Khu Phố 

49, Phường Tân Hưng, Thành phố 

hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (thịt bò, thịt heo, thịt 

gà, cá đông)
Nông nghiệp

9

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CO.OPSMILE 117 HỒ VĂN LONG

117/119 Hồ Văn Long, phường Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, kẹo, nước giải 

khát, bia,…)

Công 

thương

10 HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC HÂN
658M/15B Phạm Văn Chí, phường 

Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất mì sợi

Công 

thương

11 HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM NAM HOA
13B1/1 Ấp 37, xã Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí MInh

Bán buôn thủy sản tươi sống, thủy sản đông lạnh, thủy 

sản khô, rau, củ, quả, thịt gia súc, gia cầm tươi sống, 

đông lạnh

Nông nghiệp

12
HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM HỒ THỊ 

BẠCH TUYẾT

15 Vũ Tùng, phường Gia Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thủy hải sản Nông nghiệp

13 HỘ KINH DOANH MỸ TIÊN
234/91 Phạm Phú Thứ, phường 

Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bánh ngọt, bánh sôcôla

Công 

thương

14 HỘ KINH DOANH THẾ GIỚI BÁNH CỦ CHI

Số 8, đường Liêu Bình Hương, ấp 

Tân Tiến, xã Củ Chi, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột
Công 

thương

15 HỘ KINH DOANH THỊT HEO 40 BẠCH VÂN
40 Bạch Vân, phường An Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán thịt heo Nông nghiệp

16
HỘ KINH DOANH BÚN TƯƠI NGUYỄN 

TRƯỜNG GIANG

Tổ 5, khu phố Tân Ngọc, phường 

Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất và kinh doanh bún tươi

Công 

thương

17 HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN ĐAM

Thửa đất 1142, tờ bản đồ 46, tổ 09, 

khu phố Tân Thắng, phường Tân 

Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí 

Mua bán, chế biến hủ tiếu
Công 

thương

18 HỘ KINH DOANH PHÚC TÂM AN

88 đường Tân Phước, khu phố Tân 

Phước, phường Tân Đông Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến, mua bán các loại bánh làm từ bột
Công 

thương

19 HỘ KINH DOANH HEOHIN CAKES

Số 82 Đường Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột
Công 

thương

20 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THÙY VÂN
Số 4 Nguyễn Văn Hưởng, Phường 

Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bún

Công 

thương

21
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 10 - CÔNG TY 

TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

CH 1.04, Tầng 1, Tòa nhà S2.01 - 

Khu A - Dự án khu dân cư và công 

viên Phước Thiện, Số 512 Nguyễn 

Xiển, khu phố Long Hòa, phường 

Long Bình, Thành phố hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh mứt kẹo, sữa 

chế biến, sữa bột, nước giải khát, gia vị, mì, rượu, trà, cà 

phê, sản phẩm từ thịt, sản phẩm từ thủy sản, sản phẩm từ 

rau củ quả, sản phẩm từ trứng, đường, ngũ cốc, tàu hũ)

Công 

thương

22 HỘ KINH DOANH TRẦN BÁ TUYẾN
492/108 Đường 30/4, phường Rạch 

Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán thịt heo, thịt bò, thịt gà, thịt vịt Nông nghiệp

23 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG CÁ TƯƠI 24H

278-280 Dương Bá Trạc, phường 

Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ rau củ, thịt gia súc gia cầm, thủy hải sản Nông nghiệp

24
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HỒNG 

NHUNG BĐ

F1-037 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn thủy hải sản Nông nghiệp

25 HỘ KINH DOANH HỒ THỊ NGỌC YẾN BĐ

F3-071 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn thủy hải sản tươi sống Nông nghiệp

26
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THÚY 

LOAN

B1-096 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATTP 

(Đính kèm Tờ trình số       /TTr-QLHN ngày    /06/2026)



27 HỘ KINH DOANH VÕ KIM HỒNG

Sạp D2-054 Chợ Đầu mối nông sản 

thực phẩm Bình Điền, Phường Bình 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Mua bán hải sản Nông nghiệp

28
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HUYỀN 

TRÂN BĐ

F2-018 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn thủy hải sản tươi sống Nông nghiệp

29 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VŨ LUÂN BĐ

F4-009 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn thủy hải sản tươi sống Nông nghiệp

30 HỘ KINH DOANH HUỲNH CHÂU TUẤN

B2-011 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn rau, củ, quả, gia vị Nông nghiệp

31 HỘ KINH DOANH QUÁCH NGUYÊN HIẾU

32 Đường số 1, Khu dân cư Bình 

Điền, phường Bình Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh rau, củ, quả, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải 

sản, gia vị
Nông nghiệp

32
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC ĐẸP 

BĐ

F1-057 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn thủy hải sản tươi sống Nông nghiệp

33 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ DIỆP

25 Đường số 3, Khu dân cư Bình 

Điền, phường Bình Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh rau, củ, quả, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải 

sản, gia vị
Nông nghiệp

34 HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ MỸ LỆ

Ô 29 + 30A Khu tươi sống Chợ Bà 

Rịa, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh rau, củ, quả, thịt, cá Nông nghiệp

35 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ KIM LOAN

32 Đường số 1, Khu dân cư Bình 

Điền, phường Bình Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh rau, củ, quả, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải 

sản, gia vị
Nông nghiệp

36 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TRỰC

F3-051 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn thủy hải sản tươi sống Nông nghiệp

37 HỘ KINH DOANH LÂM MỸ LAN

K1-010 + K1-012 Chợ Đầu mối 

nông sản thực phẩm Bình Điền, 

Phường Bình Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán buôn thủy hải sản khô Nông nghiệp

38 HỘ KINH DOANH DƯƠNG CÔNG HIẾU

K1-064 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn tôm khô Nông nghiệp

39 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIỀU MY

B1-095 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn rau, củ, quả Nông nghiệp

40 CÔNG TY TNHH MTV GẠO CÔNG MINH

120 đường Cây Da, Tổ 10A9, Khu 

phố Tân Phú 1, Phường Tân Đông 

Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh gạo bao gói sẵn Nông nghiệp

41 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM ÁNH
38 Quản Trọng Linh, phường Bình 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
Mua bán thịt heo Nông nghiệp

42 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN THẾ

Sạp D2A034 Chợ Đầu mối nông sản 

thực phẩm Bình Điền, Phường Bình 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Mua bán nghêu sò Nông nghiệp

43 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN AN BĐ

D1-014 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn thủy hải sản tươi sống Nông nghiệp

44 HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC LAN BĐ

D3-049 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn thủy hải sản tươi sống Nông nghiệp

45
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TP KHẢI NGỌC

Số 01.F3 Đường số 49, Khu dân cư 

Vĩnh Phú 1, Khu phố Phú Hội, 

Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (dầu ăn, mì chính, 

đường cát)

Công 

thương

46 HỘ KINH DOANH PHÚC LỘC

257/22 Nguyễn Thị Tươi, phường 

Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất bánh phở, bún tươi
Công 

thương

47 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHẤN
Số 3337, Tổ 01, Khu phố 6, Phường 

Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bún

Công 

thương

48
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MINH PHÚ 

LOGISTICS

Số 8 đường Phạm Thị Vàng, Ấp 38, 

xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (thịt bò, thịt heo, bò 

viên, xúc xích hotdog, cá, chả cá, thịt gà, sủi cảo cá, sủi 

cảo tôm)

Nông nghiệp

49 HỘ KINH DOANH NGỌC TRANG
Số 4/21 Khu phố 1, phường An Phú 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh trứng cút tươi Nông nghiệp

50 HỘ KINH DOANH NGUYỄN MẠNH HÙNG

Hẻm 190/11 Trần Phú, Tổ 3, Khu 

phố 3, phường Tam Long, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: thịt heo, thịt gà, thịt bò, chả lụa, mộc Nông nghiệp

51 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LAN
Khu phố 3, phường Tam Long, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Mua bán thịt heo Nông nghiệp

52 HỘ KINH DOANH VĨ HUỲNH
33 Lương Trúc Đàm, phường Phú 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thủy hải sản tươi sống Nông nghiệp

53 HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ TIẾP
20A Liên khu 5-6, phường Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thịt heo và các sản phẩm thịt heo Nông nghiệp



54
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AVUKALA 

VIỆT NAM 

D20 Đường I2, Tổ 4, Khu phố 2A, 

Khu dân cư Tân Tiến, phường Tân 

Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (hàng đông lạnh các 

loại: lạp xưởng, xúc xích, nem chua rán, phô mai que, 

nem viên, đậu hũ, dồi sụn, chả cốm, đồ viên, tôm cuộn, 

mực xoắn)

Nông nghiệp

55 HỘ KINH DOANH BÉ HAI
4/4A ấp Hưng Lân 1, xã Bà Điểm, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

56

CÔNG TY TNHH SẢN  XUẤT ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN THIÊN HÀ 

FOOD

7/9C Nguyễn Văn Bứa, Ấp 50, xã 

Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (chế biến từ thủy hải 

sản)
Nông nghiệp

57 HỘ KINH DOANH CAO VĂN THẾ
17/02/15 Liên khu 5-6, phường Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột (bánh 

canh)

Công 

thương

58 HỘ KINH DOANH MINH QUÂN
99 Liên khu 5-6, phường Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí minh
Sản xuất rượu thủ công

Công 

thương

59
HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM MT FOODS 

HCM

52, đường APĐ 25, khu phố 25, 

phường An Phú Đong, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Đóng gói: bánh, kẹo
Công 

thương

60 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN TƯỜNG
189/1 Ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn
Chế biến thực phẩm từ bột: bánh phở

Công 

thương

61 HỘ KINH DOANH ĐỨC HƯNG TÂN PHÚ
110 Lương Thế Vinh, phường Phú 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột

Công 

thương

62 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ KHÁNH HUYỀN

Số 60, đường NC3, tổ 9A, khu phố 

Mỹ Thạnh, phường Bến Cát, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất và kinh doanh bún, bánh phở, bánh ướt, bánh 

cuốn

Công 

thương

63
HỘ KINH DOANH LÒ BÚN TUÂN NGỌC AN 

SƯƠNG

Số 11/3D, đường Song Hành, khu 

phố 56, phường Đông Hưng Thuận
Sản xuất bún tươi, bánh canh tươi

Công 

thương

64 HỘ KINH DOANH CATSKY FOOD

1882 đường Dương Công Khi, ấp 

49, xã Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Đóng gói bánh tráng
Công 

thương
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